
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ
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Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tên

1 13112486 Võ Thanh Lâm DH13TYGL

2 13112407 Võ Đức Nhân DH13TYGL

3 13149750 Trảo An Tiến DH13QMGL

4 13149669 Hồ Quốc Hợp DH13QMGL

5 13149896 Cấn Xuân Long DH13QMGL

6 13112400 Nguyễn Thị Thúy Cẩm DH13TYGL

7 13112467 Phạm Ngọc Hoàng DH13TYGL

8 13112402 Nguyễn Đức Huy DH13TYGL

9 15114221 Nguyễn Cao Hoàng Quyên DH15LNGL

10 14123227 Nguyễn Ngọc Linh DH14KEGL

11 14124505 Nguyễn Thị Minh Hậu DH14QLGL

12 14124501 Dương Thị Mỹ Dung DH14QLGL

13 13125712 Nguyễn Thị Hòa DH13BQGL

14 13112445 Phan Quốc Dương DH13TYGL

15 13112537 Nguyễn Ân Thân DH13TYGL

16 14114298 Nguyễn Quốc Định DH14LNGL

17 15124417 Trần Thị Bích Loan DH15QLGL

18 15125308 Bùi Thị Tuyết Sương DH15BQGL

19 15125417 Bùi Thị Tuyết Mai DH15BQGL

20 15124374 Phạm Thị Thanh Kiều DH15QLGL

21 11112359 Triệu Thị Huệ DH11TYGL

22 13149540 Nguyễn Thị Khánh DH13QMGL

23 13112494 Trần Văn Minh DH13TYGL

24 13112562 Trần Ngọc Tuấn DH13TYGL

25 13113320 Rơ Châm Thúy Anh DH13NHGL

26 14149293 Trần Hữu Lâm DH14QMGL

27 14149323 Nguyễn Văn Thuận DH14QMGL

28 13125777 Hồ Ngọc Trâm DH13BQGL

29 13112558 Đặng Đình Trung DH13TYGL

30 14125550 Nguyễn Thạch Ngà DH14BQGL

31 15114218 Vũ Đức Huy DH15LNGL

32 11114094 Rơ Mah Hyen DH11LNGL

33 13149671 Hồ Đăng Huy DH13QMGL

34 13124567 Nguyễn Thị Bảo Cẩm DH13QLGL

35 13124661 Nguyễn Thành Sơn DH13QLGL

36 14112456 Lương Thị Kiều Diễm DH14TYGL

37 14112457 Lê Thị Diệp DH14TYGL
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Họ và Tên



Stt MSSV Lớp Mã đề Ký tênHọ và Tên

38 14112401 Lê Thu Hiền DH14TYGL

39 13125926 Lưu Khả Phương DH13BQGL

40 13113449 Nguyễn Hoàng Như Ngọc DH13NHGL

41 14114349 Nguyễn Minh Thuận DH14LNGL

42 13112442 Dương Tiến Dũng DH13TYGL

43 13124599 Hoàng Thị Thu Hoài DH13QLGL

44 13113361 Mai Thị Mỹ Lệ DH13NHGL

45 13112563 Nguyễn Anh Tú DH13TYGL

46 15125433 Trương Thị Minh Trình DH15BQGL
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